
Phụ lục 01 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2025 

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

15/2004/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2004 

Về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn 

hóa Tây Nam bộ, thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

2.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

33/2005/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2005 

Về việc đổi tên và điều chỉnh quy mô diện tịch 

xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Nam bộ, thành 

phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

3.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

03/2013/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2013 

Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính 

Nghị quyết số  29/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

4.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

06/2013/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2013 

Về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở 

ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



2  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

5.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

13/2013/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2013 

Về mức hỗ trợ phụ cấp, thù lao của những người 

hoạt động tại Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

6.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

15/2013/NQ-HĐND  

ngày 11/12//2013 

Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên 

chức được luân chuyển 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

7.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

16/2013/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2013 

Về việc quy định mức hỗ trợ đối với lãnh đạo 

chuyên trách tại các Hội đặc thù 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

8.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

04/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2014 

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc các quận, huyện thực hiện 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

9.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

16/2014/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2014 

Về mức hỗ trợ học sinh trường dạy trẻ khuyết tật 

thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

10.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

21/2014/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2014 

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, 

nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



3  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

11.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

07/2015/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2015 

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, 

nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

12.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

17/2015/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2015 

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 

mười tám Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

13.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

13/2016/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2016 

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm 

hoàn lương 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

14.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

04/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức 

các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp công lập 

Nghị quyết số 03/2025/NQ-

HĐND ngày 29/8/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

29/8/2025 

15.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

05/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2017 

Về việc quy định mức chi bảo đảm hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

16.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

07/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2017 

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện 

qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách 

nhà nước 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

17.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

08/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2017 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 
10/12/2025 



4  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

thành phố Cần Thơ trên địa bàn thành phố Cần Thơ Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

18.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

09/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2017 

Về mức hỗ trợ đối với viên chức và người lao 

động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, 

Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

19.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

10/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2017 

Về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên 

chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản 

lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện 

ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố Cần Thơ  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

20.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

12/2017/NQ-HĐND  

ngày 07/12/2017 

Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân 

sách Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện; thời 

gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến 

các ban của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội 

đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và 

quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo 

cáo 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

21.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

01/2018/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2018 

Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định đối với 

tài sản công thuộc địa phương quản lý 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

22.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

07/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài 

ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



5  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

23.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

08/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các 

khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

24.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

09/2018/NQ-HĐND  

ngày 07/12/2018 

Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, 

thực hiện lập kế hoạch đầu tư các xã thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

25.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

04/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở 

hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án 

xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

26.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

06/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công 

tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý 

vi phạm hành chính 

Nghị quyết số 06/2025/NQ-

HĐND  ngày 31/10/2025 bãi 

bỏ 

31/10/2025 

27.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

01/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 

Về việc giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu 

tư công nhóm C 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

28.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

05/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người 

cao tuổi 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

29.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

06/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

10/12/2025 



6  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ bãi bỏ 

30.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

09/2020/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2020 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ 

Nghị quyết số 32/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

31.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

10/2020/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2020 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

32.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

01/2021/NQ-HĐND 

ngày 05/3/2021 

Quy định nội dung, mức chi và thời gian hưởng 

hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

33.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

03/2021/NQ-HĐND 

ngày 27/8/2021 

Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng 

dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 30/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

34.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

05/2021/NQ-HĐND 

ngày 27/8/2021 

Quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công 

nhân, người lao động làm việc tại khu công 

nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có 

khu công nghiệp  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



7  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

35.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

14/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 

Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

36.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

01/2022/NQ-HĐND 

ngày 27/5/2022 

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 10/2020/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố 

Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

37.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

08/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Sửa đổi điểm e khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 

10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 

- 2025 thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

38.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

09/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

 

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách 

trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2023 đến 

năm 2025 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 29/8/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

29/8/2025 

http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=7696&isstoredoc=false


8  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

39.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

12/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội 

dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

40.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

14/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để 

đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 

mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố 

Nghị quyết số 33/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

41.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

07/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

Về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, giai 

đoạn 2023 - 2025 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

42.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

08/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

Quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật 

Nghị quyết số 08/2025/NQ-

HĐND ngày 31/10/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

43.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

01/2024/NQ-HĐND 

ngày 09/4/2024 

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm 

học 2023 - 2024 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



9  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

44.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

02/2024/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2024 

Quy định tiêu chí thành lập Tổ và số lượng thành 

viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự 

Nghị quyết số 34/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

45.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

03/2024/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2024 

Quy định mức chi hỗ trợ thường xuyên hằng 

tháng và mức hỗ trợ,bồi dưỡng khác đối với Tổ 

bảo vệ an ninh, trật tự 

Nghị quyết số 34/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

46.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

04/2024/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2024   

Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương 

bảo đảm 

Nghị quyết số 37/2025/NQ-

HĐND ngày 31/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

31/12/2025 

47.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

05/2024/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2024 

Về cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển 

quận Bình Thủy 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

48.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

07/2024/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

01/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân 

cấp thẩm quyền quyết định đối với tài sản công 

thuộc địa phương quản lý 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

49.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

08/2024/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2024 

Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

50.  Nghị quyết của Hội 09/2024/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Nghị quyết số 26/2025/NQ- 10/12/2025 



10  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

ngày 05/7/2024 người thuộc hộ gia đình cận nghèo HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

51.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

10/2024/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2024 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

người dân tộc thiểu số 

 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

52.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

15/2024/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024 

Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

có sử dụng đất 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

53.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

16/2024/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024 

Về cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển 

quận Ninh Kiều 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

54.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ 

22/2024/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024 

Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở 

Nghị quyết số 09/2025/NQ-

HĐND ngày 31/10/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

55.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2004/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2004 

Về việc quy định chính sách thu hút cán bộ khoa 

học kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

56.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

04/2005/NQ-HĐND 

ngày 01/7/2005 

Về việc phân cấp quản lý đầu tư - xây dựng, quản 

lý vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, phê 

duyệt phương án bồi thường thiệt hại - giải phóng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

10/12/2025 



11  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

mặt bằng cho Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh 

và các huyện thuộc tỉnh Hậu Giang 

Cần Thơ bãi bỏ 

57.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2005/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2005 

Về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành 

chính, tái lập và thành lập mới các xã, thị trấn 

thuộc tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

58.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2005/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2005 

Về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

59.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2005/NQ-HĐND 

ngày 29/3/2005 

Về việc đề nghị thành lập thị xã Tân Hiệp trên cơ 

sở phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

60.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2006/NQ-HĐND 

ngày 04/7/2006 

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

61.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2006/NQ-HĐND 

ngày 04/7/2006 

Về việc chia tách Sở Văn hóa Thông tin - Thể 

thao thành Sở Văn hóa - Thông tin và Sở Thể dục 

Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

62.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

23/2006/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2006 

Về việc thành lập thị trấn Rạch Gòi trên cơ sở 

phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã 

Thạnh Xuân và thành lập thị trấn Cái Tắc trên cơ 

sở phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



12  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Tân Phú Thạnh 

63.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2007/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2007 

Về việc sửa đổi, bổ dung chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

64.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2007/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2007 

Về việc tái lập xã Lương Nghĩa và thành lập mới 

xã Vĩnh Viễn A trên cơ sở phân vạch và điều 

chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm và xã 

Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

65.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

25/2007/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2007 

Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Hậu 

Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

66.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2008/NQ-HĐND  

ngày 27/6/2008  

Về việc ban hành mức thu học phí; bổ sung chế 

độ chi hành chính sự nghiệp và chính sách miễn 

thu Quỹ An ninh quốc phòng, Quỹ Phòng chống 

lụt bão trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

67.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2008/NQ-HĐND 

ngày 27/6/2008 

Về việc chia tách và thành lập mới một số xã, thị 

trấn thuộc tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

68.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2008/NQ-HĐND 

ngày 27/6/2008 

Về việc giao đất ở cho cán bộ, công chức được 

điều động về công tác tại tỉnh lỵ Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



13  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

69.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2008/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2008 

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp và mức phụ cấp cán bộ không 

chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

70.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2009/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2009 

Về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến 

năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

71.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2009/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2009 

Về việc nâng cấp xã Phú Hữu A thành thị trấn 

Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành và nâng cấp 

xã Tân Phước Hưng thành thị trấn Búng Tàu 

thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

72.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2009/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2009 

Về việc ứng vốn đầu tư lưới điện trung thế, hạ thế 

cho các xã, thị trấn anh hùng và bố trí vốn đầu tư 

lưới điện hạ thế ở các xã nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

73.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2009/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2009 

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành 

chính sự nghiệp 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

74.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2009/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2009 

Về việc điều chỉnh vị trí xây dựng trụ sở hành 

chính xã Long Phú, huyện Long Mỹ 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



14  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

75.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2010/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2010 

Về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã theo Nghị định số 

12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

76.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2010/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2010 

Về việc thành lập thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

77.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2010/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2010 

Về việc thông qua chế độ chi tiêu hành chính, sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

78.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2011/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2011 

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chính 

sách, chế độ chi tiêu đối với ngành giáo dục và 

đào tạo 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

79.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2012/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2012 

Về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hậu 

Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

80.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

25/2012/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2012 

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ 

chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

81.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

10/2013/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2013 

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ 

chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 
31/7/2025 



15  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Hậu Giang Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

82.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014 

Về việc sửa đổi một số chế độ chi tiêu hành chính, 

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

83.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014 

Thông qua chính sách hỗ trợ học phí cho sinh 

viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo 

địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

84.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014 

Về việc thông qua chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, 

công chức được luân chuyển, điều động đến công 

tác tại Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh  

Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

85.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2015/NQ-HĐND 

ngày 03/7/2015 

Về việc thành lập mới một số ấp, khu vực trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

86.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2015/NQ-HĐND 

ngày 25/9/2015 

Về việc quy định một số mức chi kinh phí thực 

hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

87.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2015/NQ-HĐND 

ngày 25/9/2015 

Về việc thành lập khu vực trực thuộc các phường 

của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



16  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

88.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2015/NQ-HĐND 

ngày 25/9/2015 

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

89.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2015/NQ-HĐND 

ngày 03/12/2015 

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà 

nước tỉnh Hậu Giang năm 2014 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

90.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2015/NQ-HĐND 

ngày 03/12/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

91.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2016/NQ-HĐND 

ngày 29/02/2016 

Về việc thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất và bán tài sản, vật kiến trúc trên 

đất của thị xã Ngã Bảy để đầu tư xây dựng 02 dự 

án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính mới 

thị xã Ngã Bảy và Khối trụ sở hành chính mới thị 

xã Ngã Bảy 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

92.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2016/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2016 

Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 02 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc đề nghị thông qua cơ chế nguồn thu tiền 

sử dụng đất, cho thuê đất và bán tài sản, vật kiến 

trúc trên đất của thị xã Ngã Bảy để đầu tư xây 

dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành 

chính mới thị xã Ngã Bảy và Khối trụ sở hành 

chính mới thị xã Ngã Bảy 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



17  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

93.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

23/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Quy định về nội dung chi, mức chi kinh phí thực 

hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

94.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, 

ấp đặc biệt khó khăn, sửa đổi, bổ sung chính sách, 

chế độ chi tiêu ngành Giáo dục và Đào tạo, chế 

độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu 

hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

95.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2017 

Quy định nội dung, mức chi kinh phí đảm bảo cho 

công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

96.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

97.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2018 

Về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành 

phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 

trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn 

nối dài 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



18  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

98.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

99.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài 

sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

100.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Quy định một số nội dung, mức chi chế độ hành 

chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

101.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động 

sáng kiến; chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ 

chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam; chế độ tiếp khách trong nước và sửa đổi, bổ 

sung chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng đối với các 

hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

102.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019 

Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính 

sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và 

hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



19  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

103.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019 

Về sáp nhập một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

104.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2019/NQ-HĐND  

ngày 04/10/2019 

Về mức chi hỗ trợ đối với gia đình có nhiều liệt 

sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

105.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 

Giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 19/02/2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

19/02/2025 

106.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

26/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 

Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2020 - 2024 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

107.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2020/NQ-HĐND  

ngày 07/7/2020 

Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

108.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2020/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



20  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

109.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

(2021 - 2025) 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

110.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành 

chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

111.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

01/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/3/2021 

Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 

17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang phân cấp 

thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

112.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2021/NQ-HĐND  

ngày 10/3/2021  

Phê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, 

hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực 

lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2021 - 2025 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

113.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/3/2021 

Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

114.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

04/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/3/2021 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 32/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

10/12/2025 



21  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

115.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/3/2021 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

116.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 

Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên thể thao, vận động viên thể thao trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang.  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

117.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 

Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

118.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2021/NQ-HĐND  

ngày 14/7/2021 

Quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin 

trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

119.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 

Quy định nội dung chi duy tu, bảo dưỡng và xử 

lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

120.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2021/NQ-HĐND 

ngày 26/10/2021 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2018/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về cơ chế nguồn thu tiền 

sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư 

xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



22  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

và đường Lê Quý Đôn nối dài 

121.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

26/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện các 

nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

122.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2021/NQ-HĐND 

ngày 09 /12/2021 

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ 

lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân 

sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 

2025 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 29/8/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

29/8/2025 

123.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

32/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 05/2025/NQ-

HĐND ngày 31/10/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

124.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

33/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 

Quy định chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi 

trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

125.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2022/NQ-HĐND 

ngày 12/4/2022 

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký 

thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 

nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

126.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2022 

  Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực 

hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



23  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

127.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2022 

Quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động 

của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

128.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2022 

Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án 

“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang  

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

129.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2022 

Quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ 

trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2022 - 

2025 

26/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ 

quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

130.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2022/NQ-HĐND  

ngày 06/7/2022 

Quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy 

các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật 

tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

131.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2022 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

132.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2022/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2022 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2025. 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



24  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

133.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2022/NQ-HĐND  

ngày 09/12/2022 

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa 

chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

134.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

135.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

25/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí 

tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

136.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

29/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

 

Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực 

và lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình 

mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

137.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

33/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

138.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

01/2023/NQ-HĐND 

ngày 25/4/2023 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và phê duyệt Đề án của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức lực lượng, huấn luyện, 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



25  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

hoạt động và đảm bảo chế độ,chính sách cho lực 

lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2021 - 2025 

139.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

140.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

141.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

13/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 08/2025/NQ-

HĐND ngày 22/5/2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

22/5/2025 

142.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 

Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, 

xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

143.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2023/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2023 

Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người 

học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nghị quyết số 06/2025/NQ-

HĐND ngày 28/3/2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

28/3/2025 

144.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2023/NQ-HĐND 

ngày 27/10/2023 

Quy định số lượng, mức phụ cấp cho lực lượng 

Dân quân tự vệ ở xã, phường, thị trấn và Công an 

viên bán chuyên trách ở xã, thị trấn trên địa bàn 

Nghị quyết số 172/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ 

31/7/2025 



26  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

tỉnh Hậu Giang bãi bỏ 

145.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

Quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 

2024 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông 

công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ 

bãi bỏ 

31/7/2025 

146.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2024/NQ-HĐND 

ngày 29/3/2024 

Sửa đổi, bổ sung mục 2.2 khoản 2 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Hậu 

Giang về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 

- 2025 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 29/8/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

29/8/2025 

147.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

04/2024/NQ-HĐND 

ngày 29/3/2024 

Ban hành Quy định nội dung và định mức xây 

dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

148.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2024/NQ-HĐND  

ngày 29/3/2024 

Quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức 

tự nguyện tinh giản biên chế giai đoạn 2024 - 

2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

149.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2024/NQ-HĐND 

ngày 14/6/2024 

Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên 

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và mức chi kinh 

phí cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự 

ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

150.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

09/2024/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2024 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 
31/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

151.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2024/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2024 

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo 

dục thường xuyên từ năm học 2024 - 2025 đến 

năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

152.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2024/NQ-HĐND 

ngày 31/10/2024 

Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm 

đối với dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

153.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

26/2024/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2024 

Ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua 

sắm, thuê, sử dụng, xử lý, khai thác tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

154.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

28/2024/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2024 

Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ 

chi trả trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang; 

27/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ 

quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

155.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2025/NQ-HĐND 

ngày 28/3/2025 

Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm 

tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã 

đầu tư xây dựng sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
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Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

156.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

18/2007/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2007 

Về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính 

cấp tỉnh 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

157.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2008/NQ-HĐND 

ngày 28/3/2008 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành 

lập thị trấn Châu Thành và huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

158.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

27/2008/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2008 

Về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức 

luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

159.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

30/2009/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2009 

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn 

Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là 

đô thị loại IV 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

160.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

31/2009/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2009 

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn 

Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là đô 

thị loại IV 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

161.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2010/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2010 

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác 

và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc 

khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

162.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

08/2012/NQ-HĐND 

ngày 06/7/2012 

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với 

các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 
31/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng Trăng Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

163.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

28/2012/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2012 

Về việc Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Sóc Trăng đến năm 2020 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

164.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2013/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2013 

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

165.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2014/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2014 

Về việc “Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” theo Quyết 

định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

166.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

88/2016/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2016 

Quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

167.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

07/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh 

phí hoạt động của Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

168.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

13/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản 

thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 
31/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

169.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

14/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

170.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

15/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công 

tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý 

vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

171.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

17/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

172.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

19/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ 

chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân 

sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

173.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

20/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm 

nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

174.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

24/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban 

Thanh Tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

31/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 
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Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ bãi bỏ 

175.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

09/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2018 

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

176.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

10/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2018 

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân 

sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân 

dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban 

của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực 

tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

177.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2018 

Quy định về khoảng cách; tỷ lệ khoán kinh phí 

phục vụ nấu ăn cho học sinh ở ấp, xã đặc biệt khó 

khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

178.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Ban hành Quy định mức chi công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

179.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt 

động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



32  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

180.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 

Ban hành Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

181.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền 

phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân, trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

182.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 

Ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước 

ngoài vào làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, mức chi tổ 

chức hội nghị quốc tế tại tỉnh Sóc Trăng và mức 

chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

183.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

10/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 

Sửa đổi Điểm m Khoản 2 Điều 2 của Quy định 

mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-

HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

184.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

12/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 

Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung 

ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa 

phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

185.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

15/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

Nghị quyết số 30/2024/NQ-

HĐND ngày 19/12/2024 của 
01/01/2025 



33  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

186.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

14/2020/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2020 

Quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển 

và các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

187.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 

thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính 

quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn 

định 2022 - 2025 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 29/8/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

29/8/2025 

188.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 của Quy định 

phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản 

lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

189.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

08/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 

Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành 

tích cao, tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

190.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

01/2022/NQ-HĐND 

ngày 28/02/2022 

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 



34  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

191.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

02/2022/NQ-HĐND 

ngày 28/02/2022 

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người đang 

điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 (F0) và cách 

ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (F1) để phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

192.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2022/NQ-HĐND 

ngày 28/02/2022 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 32/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

193.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2022/NQ-HĐND 

ngày 28/02/2022 

Quy định về một số chế độ, chính sách và các điều 

kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân 

các cấp, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2026 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

194.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/5/2022 

Quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức 

kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

195.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

09/2022/NQ-HĐND 

ngày 29/6/2022 

Quy định mức hỗ trợ người được phân công trực 

tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

196.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

17/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông để thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



35  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

197.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

19/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách theo 

Điều 8, Điều 10 tại Nghị định số 105/2020/NĐ-

CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

198.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

21/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ 

tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

199.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

22/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho 

công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 10/2025/NQ-

HĐND ngày 31/10/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

200.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức 

danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và số 

lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

201.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

24/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 

trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực 

khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 

2025 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 



36  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

202.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2023/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2023 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, 

xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

203.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2023/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2023 

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký 

thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 

nhờ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

204.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

07/2023/NQ-HĐND 

ngày 06/10/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn 

nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

205.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

11/2023/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2023 

Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

206.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

02/2024/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2024 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích 

người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham 

gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

207.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2024/NQ-HĐND 

ngày 17/4/2024 

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2023 - 2024 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

208.  
Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

06/2024/NQ-HĐND 

ngày 24/6/2024 

Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng 

thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 
31/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

209.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

07/2024/NQ-HĐND 

ngày 24/6/2024 

Quy định mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho 

thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

210.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

08/2024/NQ-HĐND 

ngày 24/6/2024 

Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 6 của Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của 

các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, 

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022 - 2025 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 29/8/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

29/8/2025 

211.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

12/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 

07/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định 

mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

212.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

213.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2024/NQ-HĐND 

ngày 31/10/2024 

Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2024 - 2025 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

214.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

18/2024/NQ-HĐND 

ngày 31/10/2024 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều1 Nghị quyết số 

17/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định nội dung 

chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống 

kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

215.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2024/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 

Quy định về nội dung và mức hỗ trợ thành viên 

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, Công an xã bán chuyên 

trách, Bảo vệ dân phố và dân phòng trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 279/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

216.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

24/2024/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 

Ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện 

Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển 

thành nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

217.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

25/2024/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người dân 

tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng năm 2025 

Nghị quyết số 26/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 

218.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

26/2024/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 

Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

219.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

01/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/02/2025 

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 03/2022/NQ-

HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định khu vực không 

được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 32/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

10/12/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

220.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2025/NQ-HĐND 

ngày 31/3/2025 

Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, 

trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu 

tư xây dựng sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

221.  

Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2025/NQ-HĐND 

ngày 20/4/2025 

Về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Nghị quyết số 172/NQ-

HĐND ngày 31/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/7/2025 

222.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

2929/1998/QĐ.UBT 

ngày 27/10/1998 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiểm 

tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng 

Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 09/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

24/6/2025 

 

223.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

31/1999/QĐ.UBT 

ngày 27/7/1999 
Về việc phê duyệt quy hoạch lũ tỉnh Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

224.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

57/1999/QĐ.UBT 

ngày 23/6/1999 

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa 

giới, bản đồ địa giới và mốc giới hành chính các 

cấp; hồ sơ tư liệu lưới tọa độ, độ cao hệ thống 

mốc tọa độ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ 

Quyết định số 14/2025/QĐ-

UBND ngày 19/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

29/3/2025 

225.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

223/2004/QĐ-UB 

ngày 26/02/2004 

Về việc đổi tên Ban quản lý Khu chế xuất tỉnh 

Cần Thơ thành Ban Quản lý Khu chế xuất và 

Công nghiệp thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

19/11/2025 



40  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ bãi bỏ 

226.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

235/2004/QĐ-UB 

ngày 31/3/2004 

Về việc ban hành Nội quy chợ trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

227.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

05/2007/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2007 

Về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp thuộc thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

228.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

12/2007/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2007 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần 

Thơ trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện 

chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

229.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

17/2007/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2007 

Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung 

đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh 

Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 24 /01/2025 thay 

thế 

10/02/2025 

230.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

34/2007/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2007 

Về việc ban hành Quy định về công tác phối hợp 

trong việc phòng chống tội phạm trên lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

231.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

37/2007/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2007 

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Bảo vệ dân phố 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

232.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

56/2008/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2008 Ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà. 
Quyết định số 19/2025/QĐ-

UBND ngày 25/4/2025 của 
02/5/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

phố Cần Thơ  Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

233.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

63/2008/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2008 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên thông 

trong việc thẩm định và phê duyệt thiết kế phòng 

cháy chữa cháy, cấp mã số thuế, khắc con dấu, 

cung cấp điện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào 

các Khu công nghiệp Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 
22/8/2025 

234.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

43/2009/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2009 

Về mức hỗ trợ cho công tác dân số và kế hoạch 

hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 

2011 và những năm tiếp theo 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

235.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

64/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2009 

Về việc ban hành quy định về sử dụng xe thô sơ, 

xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh 

và các loại xe tương tự để vận chuyển hành 

khách, hàng hóa 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

236.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

29/2010/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2010 

 

Về việc quy định điều kiện, phạm vi hoạt động 

của xe thô sơ và các loại xe tương tự khác tham 

gia giao thông đường bộ 

 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

237.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

08/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2012 Ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



42  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

238.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

20/2012/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2012 

Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện 

Quyết định số 19/2025/QĐ-

UBND ngày 07/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 07/5/2025 

239.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

26/2012/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2012 

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán 

bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên trách xã, phường, 

thị trấn, ấp, khu vực 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

240.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

03/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2013 
Về mức chi hỗ trợ khen thưởng đối với các 

chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

241.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

06/2013/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2013 Quy định quản lý dạy thêm, học thêm 

Quyết định số 26/2025/QĐ-

UBND ngày 30/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

12/6/2025 

242.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

28/2013/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2013 

 

Về việc quy định điều kiện an toàn của phương 

tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần 

dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người 

 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

243.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

03/2014/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2014 

Sửa đổi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 

05/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 



43  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

phố Cần Thơ việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, 

công chức xã, phường, thị trấn và những người 

hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị 

trấn, ấp, khu vực 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

244.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

04/2014/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2014 
Về việc quy định quản lý hoạt động khoáng sản 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

245.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

11/2014/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2014 

Ban hành Quy định về quản lý và bảo hệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ địa phương 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

246.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

03/2015/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2015 

 

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường 

bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành 

khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

247.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

06/2015/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2015 

Quy định khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế 

đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê 

nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

248.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

10/2015/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2015 

Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 21/2025/QĐ-

UBND ngày 20/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

02/6/2025 



44  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

249.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

19/2015/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2015 

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo 

trì hệ thống đường bộ địa phương 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

250.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

33/2015/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2015 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư 

điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

Quyết định số 21/2025/QĐ-

UBND  ngày 16/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

26/10/2025 

251.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

01/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2016 

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, 

lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

252.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

02/2016/QĐ-UBND 

Ngày 16/02/2016 

Về việc quy định bổ sung một số hàng hóa, dịch 

vụ thực hiện kê khai giá 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

253.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

17/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2016 

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy 

giấy tờ, văn bản 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

254.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

20/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2016 

Quy định về phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận 

hành khai thác và tổ chức giao thông trên các 

tuyến đường giao thông nông thôn 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

255.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

22/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2016 

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa giảm tiền 

thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 



45  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

phố Cần Thơ dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 

và giám định tư pháp 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

256.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

08/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2017 

Quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy 

phép xây dựng có thời hạn 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

257.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

11/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2018 

Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

258.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

03/2018/QĐ-UBND 

ngày 08/02/2018 

 

Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà 

 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

259.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

09/2018/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2018 

Quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu 

tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

260.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

18/2018/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2018 

Quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet 

và trò chơi điện tử công cộng 

Quyết định số 46/2025/QĐ-

UBND  ngày 12/12/2025 

2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ quy định 

hết hiệu lực 

12/12/2025 

261.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

06/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2019 

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước 

Quyết định số 30/2025/QĐ-

UBND ngày 24/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

15/7/2025 

https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185070&Keyword=46/2025
https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185070&Keyword=46/2025


46  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ thay thế 

262.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

07/2019/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 4 năm 

2019 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

263.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

01/2020/QĐ-UBND 

ngày 02/01/2020 

Quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp 

sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

264.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

09/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2020 

Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 22/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

10/02/2025 

265.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

15/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020 

Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong 

khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; 

nhà cho thuê trọ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

266.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

03/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2021 

Phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

267.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

04/2021/QĐ-UBND 

10/03/2021 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



47  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

268.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

08/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021 

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công 

và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

269.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

09/2021/QĐ-UBND 

Ngày 28/6/2021 
Về việc phân cấp quản lý công chức 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

270.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

12/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 

Về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm 

dân cư nông thôn 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

271.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

13/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy 

định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

thành phố sử dụng ngân sách nhà nước 

Quyết định số 30/2025/QĐ-

UBND ngày 24/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

15/7/2025 

272.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

17/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021 

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ đến năm 2030. 

Quyết định số 61/2025/QĐ-

UBND ngày 30/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

30/12/2025 

273.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

19/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định 

phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây 

dựng có thời hạn 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



48  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

274.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

20/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 

Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở của dự án đầu tư xây dựng công trình 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

275.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

01/2022/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2022 
Về quản lý viên chức 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

276.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

03/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

Quyết định số 10/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

277.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

06/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/02/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ 

07/07/2025 

278.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

07/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2022 

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quyết định số 25/2025/QĐ-

UBND ngày 27/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

28/5/2025 

279.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

08/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/03/2022 

Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với 

từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 
22/8/2025 



49  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

280.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

09/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/03/2022 

Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công 

trình công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

281.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

10/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thực 

thuộc Sở Nội vụ 

Quyết định số 10/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

282.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

11/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội 

vụ 

Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

283.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

12/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022 

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư trên địa bàn thành phố 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 22/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

10/02/2025 

284.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

15/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 

Quyết định số 08/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

285.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

19/2022/QĐ-UBND  

ngày 15/07/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

Quyết định số 26/2025/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

286.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

20/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc 

Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 
01/3/2025 

http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=7815&isstoredoc=false


50  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

phố Cần Thơ Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

287.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

21/2022/QĐ-UBND 

ngày 09/08/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ 

Quyết định số 16/2025/QĐ-

UBND ngày 29/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

30/07/2025 

288.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

22/2022/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2022 

quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao thành phố Cần Thơ lập 

thành tích tại các đại hội, giải thể thao các cấp 

Quyết định số 14/2025/QĐ-

UBND ngày 19/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

30/3/2025 

289.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

23/2022/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính 

Quyết định số 09/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

290.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

24/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Quyết định số 11/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

291.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

25/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 27/5/2025 thay 

thế 

28/5/2025 

292.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

26/2022/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Quyết định số 10/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 



51  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

293.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

27/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/09/2022 
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

294.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

28/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương 

Quyết định số 22/2025/QĐ-

UBND ngày 22/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

22/5/2025 

295.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

30/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2022 

Ban hành Quy định quản lý chuyển giao công 

nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 47/2025/QĐ-

UBND  ngày 12/12/2025 

2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ quy định 

hết hiệu lực 

12/12/2025 

296.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

33/2022/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2022 

Quy định quản lý, khai thác Hệ thống cơ sở dữ 

liệu công chứng, chứng thực 

Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND  ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

297.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

34/2022/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Quyết định số 09/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

298.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

35/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=F569B865F93AF42590A21BE38ACE9D11?docid=7900&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=F569B865F93AF42590A21BE38ACE9D11?docid=7913&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=F569B865F93AF42590A21BE38ACE9D11?docid=7913&isstoredoc=false
http://congbao.cantho.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=F569B865F93AF42590A21BE38ACE9D11?docid=7913&isstoredoc=false
https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185077&Keyword=47/2025
https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185077&Keyword=47/2025


52  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

299.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

36/2022/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố 

Quyết định số 01/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

300.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

37/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Quyết định số 2262/QĐ-

UBND ngày 06/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

06/11/2025 

301.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

38/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

Quyết định số 08/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

302.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

39/2022/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2022 

Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành 

lập văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

303.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

01/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2023 

Quy định nội dung chi, mức chi và quản lý, sử 

dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Cần 

Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

304.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

02/2023/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2023 

Về việc quy định quản lý trật tự xây dựng, tiếp 

nhận thông báo khởi công xây dựng công trình 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

305.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 
01/3/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

phố Cần Thơ Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

306.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

04/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quyết định số 24/2025/QĐ-

UBND ngày 27/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

28/5/2025 

307.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

 08/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/06/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

Quyết định số 2312/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

308.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

11/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/06/2023 

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý 

nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

309.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

12/2023/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2023 

Về chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên 

chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn sau 

đại học 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

310.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

13/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/07/2023 

Quy định việc phối hợp giữa cơ sở thể thao công 

lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể 

thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể 

thao trong nhà trường trên địa bàn Thành phố Cần 

Thơ 

Quyết định số 19/2025/QĐ-

UBND  ngày 09/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

24/10/2025 

311.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

14/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2023 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe 

ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

22/8/2025 

https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=160712&Keyword=08/2023
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ bãi bỏ 

312.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

17/2023/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2023 

Phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang 

sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

313.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

18/2023/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2023 

Quy định mức chi nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở có sử dụng ngân 

sách nhà nước 

Quyết định số 06/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/3/2025 

314.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

21/2023/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm trực thuộc Sở Y tế 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 27/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

28/5/2025 

315.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

22/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2023 

Về phân cấp việc thành lập, tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, sử dụng vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập do 

Thành phố Cần Thơ ban hành 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

316.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

23/2023/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2023 

Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống 

thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 02/2025/QĐ-

UBND ngày 13/01/2025 của 

UBND thành phố Cần Thơ 

thay thế 

24/01/2025 

317.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

25/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2023 

Về Định mức dự toán cho các công tác xây dựng 

đặc thù của Thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 50/2025/QĐ-

UBND  ngày 15/12/2025 

2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cần Thơ bãi bỏ 

25/12/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

318.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

27/2023/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và 

công nghiệp Cần Thơ 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 14/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

14/7/2025 

319.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

01/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

28/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương 

Quyết định số 22/2025/QĐ-

UBND ngày 22/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

22/5/2025 

320.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

02/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Quyết định số 11/2025/QĐ-

UBND ngày 01/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

01/3/2025 

321.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

05/2024/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2024 

Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 03/2025/QĐ-

UBND ngày 22/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

10/02/2025 

322.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

06/2024/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2024 

Quy chế vận hành, thu thập, cập nhật, khai thác 

và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ 

Quyết định số 30/2025/QĐ-

UBND  ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

03/11/2025 

323.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

08/2024/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 4 

năm 2024 

Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông 

Quyết định số 2271/QĐ-

UBND ngày 06/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

06/11/2025 

324.  Quyết định của Ủy 11/2024/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ Quyết định số 14/2025/QĐ- 15/07/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

ngày 18/6/2024 cấu tổ chức của Thanh tra thành phố UBND ngày 15/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

325.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

12/2024/QĐ-UBND 
Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

326.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

13/2024/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2024 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch 

vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

327.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

15/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2024 

Bãi bỏ một phần Quyết định số 06/2021/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định 

quản lý dạy thêm, học thêm 

Quyết định số 26/2025/QĐ-

UBND ngày 30/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

12/6/2025 

328.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

17/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2024 

Quy định trình tự, thời hạn lập, xét duyệt và gửi 

báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban 

nhân dân các cấp quản lý trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

329.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

19/2024/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2024 

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách 

phần diện tích đất do cơ quan, tổ chức của nhà 

nước quản lý thành dự án độc lập 

Quyết định số 52/2025/QĐ-

UBND  ngày 18/12/20252025 

của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

330.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

20/2024/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2024 

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện 

tích tối thiểu tách thửa đất đối với từng loại đất 

Quyết định số 44/2025/QĐ-

UBND ngày 11/12/2025 của 
11/12/2025 

https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185047&Keyword=44/2025
https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185047&Keyword=44/2025


57  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

phố Cần Thơ Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

331.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

24/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2024 

Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập 

danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và 

việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất 

nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND  ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

332.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

27/2024/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2024 

Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh 

mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài 

sản cố định vô hình (trừ thương hiệu của đơn vị 

sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 35/2025/QĐ-

UBND  ngày 17/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

28/11/2025 

333.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

29/2024/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2024 

Quy định một số nội dung về công tác định giá 

đất cụ thể 

Quyết định số 40/2025/QĐ-

UBND  ngày 28/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

28/11/2025 

334.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

33/2024/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2024 

Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng 

 

Quyết định số 29/2025/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

03/11/2025 

335.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

08/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 

Quyết định số 10/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

336.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

09/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính 

Quyết định số 11/2025/QĐ-

UBND ngày 11/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

11/07/2025 



58  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ bãi bỏ 

337.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

10/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

Quyết định số 02/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/20252025 

của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

338.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

11/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Quyết định số 08/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

339.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

12/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng 

Quyết định số 06/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

340.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

13/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

Quyết định số 43/2025/QĐ-

UBND ngày 10/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

10/12/2025 

341.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

14/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/07/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 2306/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

342.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

16/2025/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2025 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ theo 

yêu cầu liên quan đến việc công chứng 

 

Quyết định số 20/2025/QĐ-

UBND  ngày 15/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/10/2025 



59  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

343.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

17/2025/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2025 

Quy định chi tiết khung tiêu chuẩn và cách thức 

đánh giá, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Ấp, khu vực văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu 

Quyết định số 28/2025/QĐ-

UBND  ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

344.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

18/2025/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

Quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện 

tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu 

quả sử dụng đất trồng lúat rên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

Quyết định số 42/2025/QĐ-

UBND  ngày 09/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

22/12/2025 

345.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

22/2025/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Cần 

Thơ 

Quyết định số 03/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

346.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

23/2025/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

347.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

24/2025/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Cần Thơ 

Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 15/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/07/2025 

348.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

25/2025/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 07/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

349.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

26/2025/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2025 

Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 22/2025/QĐ-

UBND  ngày 21/10/2025 của 
31/10/2025 



60  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

phố Cần Thơ Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ thay thế 

350.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

28/2025/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2025 

Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với 

nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của 

nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND  ngày 23/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

01/11/2025 

351.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ 

30/2025/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2025 

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Quyết định số 45/2025/QĐ-

UBND  ngày 12/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

12/12/2025 

352.  

Chỉ thị của Ủy ban 

nhân dân thành phố 

Cần Thơ 

01/2014/CT-UBND 

ngày 17/01/2014 

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

và tệ nạn xã hội 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

353.  

Chỉ thị của Ủy ban 

nhân dân thành phố 

Cần Thơ 

02/2014/CT-UBND 

ngày 07/7/2014 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn 

xã hội trong hoạt động văn hóa và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

354.  

Chỉ thị của Ủy ban 

nhân dân thành phố 

Cần Thơ 

03/2014/CT-UBND 

ngày 07/7/2014 

Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước 

đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện về an ninh, trật tự 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

355.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2004/QĐ-UB 

ngày 07/01/2004 

V/v cho phép thành lập Liên Minh Hợp tác xã 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

https://vbpl.vn/cantho/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=30/2025/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=56147&Keyword=22/2004


61  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

356.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

23/2004/QĐ-UB 

ngày 07/01/2004 

V/v cho phép thành lập Hội chữ thập đỏ tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

357.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

36/2004/QĐ-UB 

ngày 15/01/2004 

Về việc đổi tên Trường THPT Vị Thủy tỉnh Cần 

Thơ thành Trường THPT Vị Thủy  tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

358.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

41/2004/QĐ-UB 

ngày 15/01/2004 

Về việc đổi tên Trường THPT Long Mỹ tỉnh Cần 

Thơ thành Trường THPT Long Mỹ tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

359.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

42/2004/QĐ-UB 

ngày 15/01/2004 

Về việc đổi tên Trường THPT Cây Dương tỉnh 

Cần Thơ thành Trường THPT Cây Dương tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

360.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

46/2004/QĐ-UB 

ngày 15/01/2004 

Về việc đổi tên Trường THPT Ngã Sáu tỉnh Cần 

Thơ thành Trường THPT Ngã Sáu tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

361.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

47/2004/QĐ-UB 

ngày 15/01/2004 

Về việc đổi tên Trường THPT Vị Thanh tỉnh Cần 

Thơ thành Trường THPT Vị Thanh tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

362.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

75/2004/QĐ-UB 

ngày 04/02/2004 

V/v thành lập Ban quản lý Trung tâm Công 

nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp thị xã Vị Thanh 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 
19/11/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=56150&Keyword=23/2004
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=53620&Keyword=75/2004


62  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

363.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

113/2004/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2004 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 56/2025/QĐ-

UBND ngày 18/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

18/6/2025 

364.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

118/2004/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2004 

Về việc ban hành quy định hành lang bảo vệ 

đường giao thông nông thôn (đường huyện, 

đường xã) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

365.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

119/2004/QĐ-UB 

ngày 02/6/2004 

Ban hành Quy định về vận chuyển, lưu thông gia 

cầm sống, sản phẩm gia cầm và giết mổ gia cầm 

sau khi công bố hết dịch cúm gia cầm 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

366.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

139/2004/QĐ-UB 

ngày 17/8/2004 

 

Về việc ban hành Quy định việc xử lý tài chính 

đối với các nhà thầu tư vấn 

trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

367.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

165/2004/QĐ-UB 

ngày 15/11/2004 

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế “một 

cửa” trong việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu 

tư và công tác đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

368.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

16/2005/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2005 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 



63  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

369.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2005/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2005 

Về việc ban hành Quy định về cơ chế giao đất, 

cho thuê đất và đầu tư hạ tầng vào các Cụm Công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

370.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

56/2005/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 11 

tháng 2005 

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức 

hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 20/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

20/10/2025 

371.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

57/2005/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2005 

Về việc chia tách và thành lập mới ấp, khu vực 

thuộc các xã, phường thị xã Tân Hiệp 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

372.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

04/2006/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 01 

năm 2006 

Về việc ban hành Quy định phân công trách 

nhiệm và phối hợp giữa các ngành, các cấp trong 

quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 20/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

20/10/2025 

373.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2006/QĐ-UBND 

ngày 15/02/2006 

V/v sáp nhập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh 

Hậu Giang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng cộng đồng 

Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

374.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2006/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2006 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của 

Tổ nhân dân tự quản tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



64  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

375.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2006/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2006 

Về việc phê duyệt Đề án phân vạch, điều chỉnh 

địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới các 

xã, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

376.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2006/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2006 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 57/2025/QĐ-

UBND ngày 18/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

18/6/2025 

377.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

45/2006/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2006 

Về việc phê duyệt Đề án về việc thành lập thị trấn 

Rạch Gòi và thị trấn Cái Tắc trên cơ sở phân vạch, 

điều chỉnh địa giới hành chính xã Thạnh Xuân và 

xã Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

378.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2007/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2007 

Về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Giáo dục thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, tỉnh Hậu Giang 

thành Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

379.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2007/QĐ-UBND 

ngày 04 /7/2007 

Ban hành quy định ưu đãi đầu tư phát triển chợ, 

phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

380.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2007/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2007 

Về việc phê duyệt đề án tái lập xã Lương Nghĩa 

và thành lập mới xã Vĩnh Viễn A trên cơ sở phân 

vạch và điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương 

Tâm và xã Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 



65  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

381.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2007/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2006 

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

382.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2007/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2007 

Sửa đổi Điều 10 Quyết định số 12/2007/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định ưu 

đãi đầu tư phát triển chợ, phát triển sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

383.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2008/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2008 

Ban hành Chương trình hành động của UBND 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động về một số chủ 

trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển 

nhanh và bền vững khi Việt Nam thành thành 

viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

384.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 
Về việc thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

385.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 
Về việc thành lập Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

386.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

13/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 
Về việc thành lập Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 
19/11/2025 



66  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

387.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Công Thương tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

388.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

15/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

389.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

390.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 
Về việc thành lập Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

391.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

392.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2008/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2008 

Về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 



67  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

393.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

394.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

395.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

396.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

23/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

397.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 
Về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

398.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

25/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4//2008 
Về việc thành lập Thanh tra tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

399.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

26/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 

Về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 
19/11/2025 



68  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

400.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2008/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2008 
Về việc thành lập Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

401.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

34/2008/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2008 

Về việc phê duyệt Đề án chia tách và thành lập 

mới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

402.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

36/2008/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2008 

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp và miễn thu Quỹ an ninh quốc 

phòng, quỹ phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

403.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

04/2009/QĐ-UBND 

ngày 16/02/2009 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 68/2005/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

404.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2009/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2009 

Ban hành Quy định về quản lý xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

405.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2009/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2009 

Về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



69  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

406.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2009/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2009 

Về việc phê duyệt Đề án thành lập thị trấn Mái 

Dầm thuộc huyện Châu Thành và thành lập thị 

trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

407.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

25/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2009 

Về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng 

lưới điện hạ thế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

408.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

26/2009/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2009 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 

11/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 

của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở 

Tư pháp tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

409.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2009/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2009 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 47/2025/QĐ-

UBND ngày 20/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

20/5/2025 

410.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

35/2009/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2009 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

411.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

39/2009/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2009 

Phê duyệt Chương trình công tác Dân số - kế 

hoạch hóa gia đình đến năm 2010 và những năm 

tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

412.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

40/2009/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2009 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức 

danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và các 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/DocView.aspx?pageid=18&ItemID=10809&mid=62&pageindex=&siteid=2
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/DocView.aspx?pageid=18&ItemID=10809&mid=62&pageindex=&siteid=2
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/DocView.aspx?pageid=18&ItemID=10809&mid=62&pageindex=&siteid=2
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/DocView.aspx?pageid=18&ItemID=10809&mid=62&pageindex=&siteid=2
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/DocView.aspx?pageid=18&ItemID=10809&mid=62&pageindex=&siteid=2


70  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh 

và ủy ban nhân dân huyện, xã 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

413.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2010/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2010 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 68/2005/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

414.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2010/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2010 

Về việc sửa đổi Điều 1, Quyết định số 

25/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên 

chế Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

415.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2010/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2010 

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

416.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2011/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2011 

Ban hành Quy định về quản lý vỉa hè, đường phố 

và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 62/2025/QĐ-

UBND ngày 24/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

24/6/2025 

417.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2011/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2011 

Về việc thành lập Đài phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 



71  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

418.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2011/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2011 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

419.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2011/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2011 

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

420.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2011/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2011 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản trong các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

421.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2011/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2011 

Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường 

và công trình công cộng tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

422.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

30/2011/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2011 

Sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ chi 

tiêu đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

423.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

37/2011/QĐ-UBND 

ngày 02/11/S2011 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung 

Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

424.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

12/2012/QĐ-UBND  

ngày  13/3/2012 

Quy định về vận chuyển hành khách bằng xe mô 

tô hai bánh, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Hậu 

Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 14/01/2025 của 
24/01/2025 



72  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

425.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2012/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2012 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Phòng, chống 

tệ nạn xã hội tỉnh 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

426.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

30/2012QĐ-UBND 

ngày 31/8 /2012 

Về việc công nhận và đặt tên mới các tuyến 

đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

427.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

37/2012/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2012 

Ban hành Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu 

tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

428.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

46/2012/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2012 

Ban hành Quy định về quản lý thống nhất các 

hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

429.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2013/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2013 

Ban hành, sửa đổi một số chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

430.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2013/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2013 

Ban hành Quy định về hoạt động trong phạm vi 

hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo 

vệ luồng giao thông đường thủy nội địa trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

431.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2013/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2013 

Về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một 

số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

432.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2013/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2013 

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra đối chiếu 

thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

433.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2014/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2014 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, 

khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

434.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2014/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2014 

Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động 

của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

435.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2014/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2014 

Ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Quyết định số 2175/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

03/11/2025 

436.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2014 

Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài 

chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

437.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

13/2014/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2014 

Ban hành Quy định về quản lý hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 

http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=44865&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=44865&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=44865&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=49707&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=49707&mid=63&pageindex=7&siteid=1
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

438.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

23/2014/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2014 

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

439.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

28/2014/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2014 

Về việc quy định biểu mức thù lao dịch thuật trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2175/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

03/11/2025 

440.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

40/2014/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2014 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

441.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

41/2014/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 12 

năm 2014 

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính 

quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

442.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

01/2015/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2015 

Về việc sửa đổi một số chế độ chi tiêu hành chính, 

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

443.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2015/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2015 

Về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được 

luân chuyển, điều động đến công tác tại Hội đặc 

thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=49707&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=54821&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=54821&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=61379&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=61379&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=62538&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=62538&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=64958&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=64958&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=64958&mid=63&pageindex=7&siteid=1
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

444.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2015 

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ 

trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 61/2025/QĐ-

UBND ngày 20/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

30/6/2025 

445.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2015 

Ban hành biểu mức trần thù lao công chứng trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 03/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

03/01/2025 

446.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2015 

Về việc thành lập mới một số ấp, khu vực trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

447.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2015 

Về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2020 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

448.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2015/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2015 

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ và thị xã Long 

Mỹ tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

449.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

29/2015/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2015 

Về việc thành lập khu vực trực thuộc các phường 

của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

450.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

30/2015/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2015 

Quy định một số mức chi, việc lập, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 

http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=79203&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=79203&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=79203&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=86357&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=86357&mid=63&pageindex=7&siteid=1
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

451.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

31/2015/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2015 

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

452.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

34/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2015 

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung 

cột điện để treo cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

453.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2016/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 01 

năm 2016 

Quy định về thời gian hoạt động của đại lý 

Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 46/2025/QĐ-

UBND  ngày 12/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

12/12/2025 

454.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2016/QĐ-UBND   

ngày 29/7/2016 

Sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí hộ tịch và quy 

định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 03/2025/QĐ-

UBND ngày 03/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

03/01/2025 

455.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

26/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2016 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2363/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

456.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

31/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2016 

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy 

giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng 

thực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

25/2025/QĐ-UBND  ngày 

29/10/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ bãi bỏ 

29/10/2025 

http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=86357&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=86357&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=86460&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=86460&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=89817&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=89817&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=89817&mid=63&pageindex=7&siteid=1
https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185070&Keyword=46/2025
https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185070&Keyword=46/2025
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

457.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

35/2016/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2016 

Ban hành Quy định về quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

458.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

43/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2016 

Ban hành quy định về thời hạn giải quyết các thủ 

tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới 

điện và cấp phép thi công xây dựng công trình 

điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang. 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

459.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

44/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2016 

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác phần mềm 

quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 20/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

20/10/2025 

460.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2017/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cập nhật 

văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật 

Quyết định số 2175/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

03/11/2025 

461.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2017 

Ban hành Quy định về việc cưỡng chế thực hiện 

quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

462.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2017/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2017 

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm 

tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp 

ảnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118737&Keyword=44/2016
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

463.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2017/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2017 

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn 

minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

464.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

32/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản 

lý người nước ngoài nhập cảnh đến cư trú, hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

465.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

34/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2017 

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

cấp tỉnh 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

466.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2018 

Ban hành Quy định về trình tự phối hợp giữa các 

cơ quan, đơn vị trong việc luân chuyển hồ sơ, xác 

định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 16/2025/QĐ-

UBND ngày 22/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

02/02/2025 

467.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2018/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2018 

Về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

468.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2018/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, 

quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

469.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

11/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2018 

Ban hành bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc 

và phân tích môi trường do Nhà nước đặt hàng 

Quyết định số 35/2025/QĐ-

UBND ngày 04/4/2025 của 
04/4/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

470.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trong công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý và phát 

triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 33/2025/QĐ-

UBND ngày 27/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

06/4/2025 

471.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

15/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2018 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp 

thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

472.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

25/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng 

thủy văn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

473.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2018 

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và 

quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 36/2025/QĐ-

UBND ngày 15/4/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

25/4/2025 

474.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

28/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2018 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

475.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

30/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản 

lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng 

cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

476.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2019/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2019 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

477.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2019/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2019 

Quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa 

phương và người đứng đầu trong công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng 

phương tiện và quản lý hành lang an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

478.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2019/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2019 

Ban hành quy định cơ quan thẩm định, chứ ng 

nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 

cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành NN&PTNT trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

479.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2019 

Quy định Giải thưởng về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

480.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng 

chiến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

481.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

20/2019/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2019 

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối 

với Đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 
07/11/2025 



81  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang bàn tỉnh Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

482.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2019 

Ban hành Quy định phân cấp kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho 

thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

483.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2020/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2020 

Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét duyệt 

hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

484.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2020/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 

37/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc 

Hoàng tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

485.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

36/2020/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

486.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

38/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

07/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 



82  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

487.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

40/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2020 

Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ 

nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

488.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

43/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 

 

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 40/2025/QĐ-

UBND ngày 21/4/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

30/4/2025 

489.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2021 

Quyết định ban hành Đơn giá dịch vụ thực hiện 

thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

490.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2021 

Ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của 

xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

491.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2021/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 26/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

492.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021 

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



83  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

493.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2021 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình truyền hình và chương trình phát 

thanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

494.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2021 

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 61/2025/QĐ-

UBND ngày 30/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

30/12/2025 

495.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2021 

Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu 

của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 43/2025/QĐ-

UBND ngày 29/4/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

09/5/2025 

496.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

23/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 

Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

497.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

498.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2022 

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối 

với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin 

điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, 

đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 



84  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

499.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2022/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2022 

Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng 

cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

500.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

04/2022/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2022 

Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

501.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 24/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

502.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2022 

Ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn 

chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 63/2025/QĐ-

UBND  

ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ 

24/6/2025 

503.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2022 

Ban hành Quy định về thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

504.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách 

nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



85  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

505.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2022 

Quy định việc rà soát, công bố công khai danh 

mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp 

quản lý,việc lấy ý kiến người dân và công khai 

việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất 

nhỏ hẹp để sửdụng vào mục đích công cộng hoặc 

giao đất, cho thuê đất chongười sử dụng đất liền 

kề trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 07/2025/QĐ-

UBND ngày 07/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế  

17/01/2025 

506.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2022 

Quy định về thu hồi đất đối với trường hợp không 

đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 

đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của 

doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng 

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

507.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

15/2022/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2022 

Bãi bỏ Quyết định số quy định giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ 

giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 60/2025/QĐ-

UBND ngày 20/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

20/6/2025 

508.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho 

các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 36/2025/QĐ-

UBND ngày 15/4/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

25/4/2025 

509.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2022 

Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang. 

Quyết định số 2099/QĐ-

UBND ngày 29/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

29/10/2025 



86  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

510.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ 

chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang. 

Quyết định số 2099/QĐ-

UBND ngày 29/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

29/10/2025 

511.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế  

05/3/2025 

512.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

21/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2022 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 25/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

thay thế 

05/3/2025 

513.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

22/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2022 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 24/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

514.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2022/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2022 

Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức 

tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương 

tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá 

vé cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2022 - 2025 

 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

515.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

28/2022/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2022 

Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều 

chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



87  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

516.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

30/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2022 

Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 08/2025/QĐ-

UBND ngày 07/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

07/01/2025 

517.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

34/2022/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2022 

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với 

nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

518.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

37/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 51/2025/QĐ-

UBND ngày 28/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

28/5/2025 

519.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

39/2022/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách 

diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 34/2025/QĐ-

UBND ngày 02/4/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

14/4/2025 

520.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

40/2022/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế 

độ nhuận bút, thù lao đối với Đài Truyền thanh 

cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

521.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

41/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in 

và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 



88  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

522.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

42/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động văn phòng 

đại diện phóng viên thường trú phóng viên thuộc 

các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

523.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

47/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2022 

Phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

524.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

48/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2022 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

525.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

50/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 

Ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng và 

phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

526.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

51/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 25/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang  

05/3/2025 

527.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2023/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 14/07/2025 bãi 

bỏ 

14/7/2025 

528.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2023/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2023 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, 

phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, 

chống thiên tai cho các cơ quan, đơn vị trên địa 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

22/8/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=158772&Keyword=02/2023


89  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

bàn tỉnh Hậu Giang Cần Thơ bãi bỏ 

529.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2023 

Quy định nội dung và mức chi của Quỹ Phòng, 

chống thiên tai tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

530.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2023/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2023 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu 

Giang. 

Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế  

05/3/2025 

531.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

09/2023/QĐ-UBND 
ngày 31/01/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 01/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

532.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2023 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

533.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2023/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2023 

Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt 

động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội 

đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các 

Hội đồng 

Quyết định số 21/2025/QĐ-

UBND ngày 25/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

25/02/2025 

534.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2023/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2023 

Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị 

quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=159000&Keyword=09/2023


90  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

535.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

536.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

15/2023/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 

2023 

Ban hành Quy định quản lý Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến 

năm 2030 

Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 20/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

20/10/2025 

537.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

19/2023/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 29/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

538.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2023/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu 

Giang. 

Quyết định số 29/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

539.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2023 

Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Công dân 

Hậu Giang tiêu biểu và Công dân Hậu Giang 

danh dự 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

540.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

25/2023/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2023 

Về việc quy định về định mức kinh tế kỹ thuật 

các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

541.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

26/2023/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2023 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác 

Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 



91  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang bàn tỉnh Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

542.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2023/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2023 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 13/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

13/3/2025 

543.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

28/2023/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2023 

Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

544.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

29/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

545.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

32/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 

11/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định nội dung chi 

và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm 

định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và 

Tổ giúp việc của các Hội đồng 

Quyết định số 21/2025/QĐ-

UBND ngày 25/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

25/02/2025 

546.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

33/2023/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2023 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

547.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

36/2023/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2023 

Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

548.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

37/2023/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2023 

Ban hành Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2021 - 2030 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

549.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

43/2023/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2023 

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

550.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

01/2024/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

37/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 51/2025/QĐ-

UBND ngày 28/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

28/5/2025 

551.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2024/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 24/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

552.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2024/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2024 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 

công tác phát quang, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 

đảm bảo giao thông và nâng cấp các công trình 

giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

553.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

08/2024/QĐ-UBND 

ngày 02/05/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

02/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 14/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

14/7/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=167037&Keyword=02/2023
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

Hậu Giang 

Cần Thơ bãi bỏ 

554.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2024/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2024 

Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ 

chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

555.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2024 

sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết 

định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 24/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

556.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

12/2024/QĐ-UBND 

ngày 04/6/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 

29/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

557.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2024/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2024 

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

558.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2024/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2024 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

22/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

Quyết định số 24/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang. 

559.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

15/2024/QĐ- UBND 

ngày 21/6/2024 

Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và 

số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

560.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2024/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

561.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

17/2024/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024 

Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 

chất lượng, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2175/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

03/11/2025 

562.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

18/2024/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2024 

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo 

dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 37/2025/QĐ-

UBND ngày 15/4/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang bãi bỏ  

25/4/2025 

563.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

20/2024/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 28/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

564.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

23/2024/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2024 

Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh 

mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài 

sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

tỉnh Hậu Giang Cần Thơ bãi bỏ 

565.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2024/QĐ-UBND 

ngày 06 thàng 8 năm 

2024 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 20/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

20/10/2025 

566.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

26/2024/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

27/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 13/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

13/3/2025 

567.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2024/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2024 

Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

568.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

28/2024/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2024 

Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 

chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với 

hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương 

trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

569.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

30/2024/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu 

Giang 

570.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

33/2024/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2024 

Quy định về điều kiện và diện tích tối thiểu của 

việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại 

đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 44/2025/QĐ-

UBND ngày 11/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/12/2025 

571.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

35/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2024 

Về ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc 

xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu 

vực văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

572.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

 37/2024/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 14/2025/QĐ-

UBND ngày 15/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/07/2025 

573.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

39/2024/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 10 

năm 2024 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 51/2025/QĐ-

UBND  ngày 17/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

28/12/2025 

574.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

40/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2024 

Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán 

bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

575.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

41/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

21/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

Quyết định số 25/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185047&Keyword=44/2025
https://vbpl.vn/cantho/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=185047&Keyword=44/2025
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=170829&Keyword=37/2024
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu 

Giang 

576.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

44/2024/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2024 

Ban hành Quy trình sản xuất về cây trồng, vật 

nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 29/2025/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

03/11/2025 

577.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

46/2024/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật và Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

578.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

47/2024/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 30/2025/QĐ-

UBND ngày 05/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thay thế 

05/3/2025 

579.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

49/2024/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Chất lượng, Chế biến, 

Thị trường và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

580.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

53/2024/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2024 

Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

581.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

56/2024/QĐ UBND 

ngày 25/12/2024 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

582.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

02/2025/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2025 

Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục 

thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử 

dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

583.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

03/2025/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2025 

Quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện 

tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu 

quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 42/2025/QĐ-

UBND  ngày 09/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

22/12/2025 

584.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

06/2025/QĐ-UBND  

ngày 07/01/2025 

Ban hành Quy định một số yếu tố ảnh hưởng đến 

giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 40/2025/QĐ-

UBND  ngày 28/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

28/11/2025 

585.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

07/2025/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2025 

Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập 

danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và 

việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất 

nhỏ hẹp, nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND  ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

586.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

10/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2025 

Ban hành Quy định phạm vi hoạt động của xe thô 

sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở 

người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

587.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

11/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2025 

Ban hành Quy định thời gian hoạt động trong đô 

thị đối với xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật 

liệu xây dựng, phế thải rời trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

588.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

12/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2025 

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường 

bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận chuyển 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=174644&Keyword=06/2025
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=174646&Keyword=07/2025
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang hành khách công cộng có thiết bị hỗ trợ cho người 

khuyết tật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

589.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

13/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/01/025 

Ban hành Quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn 

máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành 

khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

590.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

14/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2025 

Ban hành Quy định thời gian, phạm vi hoạt động 

vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn 

động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng 

xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

591.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

16/2025/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2025 

Ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ 

sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 58/2025/QĐ-

UBND ngày 29/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

29/12/2025 

592.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

 23/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 08/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

593.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 02/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

594.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

25/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quyết định số 10/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 
07/07/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=176206&Keyword=23/2025
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=176210&Keyword=24/2025


100  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

595.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

26/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

596.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

27/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 06/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

597.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

28/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu 

Giang 

Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 15/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/07/2025 

598.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định 

29/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/03/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 11/2025/QĐ-

UBND ngày 11/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/07/2025 

599.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

30/2025/QĐ-UBND 

ngày 06/03/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 07/2025/QĐ-

UBND 

ngày 07/07/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ 

bãi bỏ 

07/07/2025 

600.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

31/2025/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

07/07/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=176391&Keyword=27/2025
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=176407&Keyword=28/2025
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=176529&Keyword=30/2025
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=176534&Keyword=31/2025
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ bãi bỏ 

601.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

34/2025/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 4 năm 

2025 

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách 

diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Quyết định số 52/2025/QĐ-

UBND  ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

602.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

38/2025/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2025 

Phân cấp lập, phê duyệt và ban hành Quy chế 

quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

603.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

41/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, 

đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

24/2025/QĐ-UBND  ngày 

27/10/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ bãi bỏ 

27/10/2025 

604.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

42/2025/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2025 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật định giá 

đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

17/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/08/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ 

quy định hết hiệu lực 

07/9/2025 

605.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

44/2025/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2024 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

606.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

45/2025/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2025 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

607.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

47/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 
19/11/2025 



102  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Hậu Giang Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

608.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

51/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/05/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 03/2025/QĐ-

UBND ngày 07/07/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/07/2025 

609.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

52/2025/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 6 năm 

2025 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập 

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 48/2025/QĐ-

UBND  ngày 15/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/12/2025 

610.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

53/2025/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 6 năm 

2025 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 49/2025/QĐ-

UBND  ngày 15/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

15/12/2025 

611.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

55/2025/QĐ-UBND 

ngày 18/06/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 

Hậu Giang 

15/2025/QĐ-UBND 

ngày 24/07/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ 

bãi bỏ 

24/07/2025 

612.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

56/2025/QĐ UBND 

ngày 18/6/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc 

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

613.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

57/2025/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2025 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng và 

Người có công thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

19/11/2025 

https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=177905&Keyword=51/2025
https://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=178699&Keyword=55/2025
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Cần Thơ bãi bỏ 

614.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

58/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2025 

Ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử 

dụng điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

615.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

59/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2025 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ 

theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

616.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

90/2003/QĐ.UBNDT 

ngày 11/3/2003 

Về việc ban hành Quy định lộ giới các tuyến 

đường thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

617.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

133/2003/QĐ-

UBNDT  

ngày 04/8/2003 

Về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý 

và sử dụng điện thoại, Fax và các phương tiện 

thông tin khác trong các cơ quan, đơn vị nhà 

nước; điện thoại cố định tại nhà riêng và điện 

thoại di động do ngân sách tỉnh Sóc Trăng bảo chi 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

618.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2004/QĐ.UBNDT  

ngày 27/02/2004 

Về việc Quy định mức thu phí tham quan Khu 

văn hóa Hồ nước ngọt, tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

619.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

66/2005/QĐ.UBNDT  

ngày 15/6/2005 

Về việc điều chỉnh mức chi Quỹ bảo trợ an ninh, 

quốc phòng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



104  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

620.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

32/2006/QĐ-UBT 

ngày 07/4/2006 

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý 

và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

621.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

48/2006/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2006 

Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công 

cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

622.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

50/2006/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2006 

Về việc ban hành Chương trình phát triển bền 

vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006-2010 và tầm 

nhìn đến năm 2020 

Quyết định số 29/2025/QĐ-

UBND ngày 04/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

01/4/2025 

623.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

18/2007/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2007 

Về việc sửa đổi khoản c, Điều 1 Quyết định số 

66/2005/QĐ-UBNDT ngày 15/6/2005 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

624.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2008/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2008 

Về việc miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

625.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

35/2008/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2008 

Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

626.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

07/2009/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2009 

Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công 

chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 
19/11/2025 



105  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

627.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

18/2011/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2011 

Về việc quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động 

của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

628.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

27/2011/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2011 

Quy định khoảng cách an toàn về môi trường của 

Khu xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và 

các vùng lân cận, tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

629.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2012/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2012 

Về việc ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút 

nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 60/2024/QĐ-

UBND ngày 23/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

06/01/2025 

630.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

47/2012/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2012 

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với 

các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

631.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

49/2012/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2012 

Về việc Quy định thực hiện chế độ chính sách đối 

với học sinh dân tộc thiểu số nội trú học nghề trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

632.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

02/2013/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2013 

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh 

và Truyền hình Sóc Trăng 

Quyết định số 45/2025/QĐ-

UBND ngày 20/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

30/6/2025 



106  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

633.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

10/2013/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2013 

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

634.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

11/2013/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2013 

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội 

phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

635.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

21/2013/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2013 

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu 

thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản nhà nước tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

636.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

28/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2013 

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

637.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

39/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2013 

Về việc đặt tên, số hiệu đường thuộc hệ thống 

đường huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

638.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

43/2013/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2013 

Về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định 

giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

639.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

52/2013/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2013 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 10/3/2025 của 
20/3/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

640.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

07/2014/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2014 

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

641.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

09/2014/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2014 

Về việc phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát 

Biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 38/2025/QĐ-

UBND ngày 21/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

04/6/2025 

642.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2014/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2014 

Quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc 

mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ 

Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

643.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

17/2014/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2014 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng 

hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 59/2024/QĐ-

UBND ngày 20/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/01/2025 

644.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

29/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2014 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản 

lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 10/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

20/3/2025 

645.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

30/2014/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2014 

Quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan 

quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y 

tế ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 
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Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 
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hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

646.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

33/2014/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2014 

Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính 

đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất xây dựng công 

trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện 

tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 61/2024/QĐ-

UBND ngày 27/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

08/01/2025 

647.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

01/2015/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2015 

Về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

648.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2015/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2015 

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết 

tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan 

hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 10/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

20/3/2025 

649.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2015 

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

650.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

09/2015/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Quyết 

định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 61/2024/QĐ-

UBND ngày 27/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

08/01/2025 

651.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2015 

Ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên 

cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 24/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

24/01/2025 

652.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

19/2015/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2015 

Ban hành quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 
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ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng từng cơ quan, đơn vị có liên quan đối với thủ tục 

hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

653.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

20/2015/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2015 

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm 

thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục 

đích giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

654.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2015/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2015 

Ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

655.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

28/2015/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2015 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến 

động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 

656.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

33/2015/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2015 

Ban hành Quy chế quản lý điểm truy nhập 

Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

657.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

36/2015/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2015 

Về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công 

chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

658.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

43/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và 

Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến 

động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

Quyết định số 3146/QĐ-

UBND ngày 18/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

18/12/2025 
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Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 
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ngưng hiệu lực 
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hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng 

659.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

45/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

660.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

07/2016/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2016 

Ban hành Quy định một số định mức xây dựng 

dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 32/2025/QĐ-

UBND ngày 11/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

11/3/2025 

661.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

08/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2016 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 60/2024/QĐ-

UBND ngày 23/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

06/01/2025 

662.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

15/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2016 

Ban hành quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản 

điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 20/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

20/10/2025 

663.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

19/2016/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2016 

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi về tiền thuê 

đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 
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664.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

31/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2016 

Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với 

nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của 

nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

665.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

43/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2016 

Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và quy định đầu mối chủ trì, cơ chế 

phân công phối hợp, điều kiện đảm bảo cho công 

tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 62/2024/QĐ-

UBND ngày 31/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

10/01/2025 

666.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

46/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2016 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 24/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

24/01/2025 

667.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2017/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2017 

Quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất trong trường 

hợp cơ qan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho 

thuê đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có 

tọa độ và cho phép thực hiện việc chuyển mục 

đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

668.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

11/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng 

ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong việc thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý 

đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 35/2025/QĐ-

UBND ngày 14/4/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

25/4/2025 

669.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2017/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2017 

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về 

khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

670.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

21/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2017 

Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng 

được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 01/2025/QĐ-

UBND ngày 03/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

03/01/2025 

671.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

22/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2017 

Ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo và 

thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến 

năm 2020 

Quyết định số 60/2024/QĐ-

UBND ngày 23/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

06/01/2025 

672.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

27/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 

Ban hành Quy định việc trình, thẩm định phương 

án giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm 

quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 38/2025/QĐ-

UBND ngày 21/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

04/6/2025 

673.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

37/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2017 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân 

sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

674.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

40/2017/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2017 

Ban hành quy định về trình tự thực hiện cưỡng 

chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất 

đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 10/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

20/3/2025 

675.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

44/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2017 

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 62/2025/QĐ-

UBND ngày 30/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

30/12/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

676.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

45/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2017 

Ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao 

trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 24/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

24/01/2025 

677.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

02/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015, 

Quyết định số 34/2015/QĐ- UBND ngày 19 

tháng 10 năm 2015 và Quyết định số 

04/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 10/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

20/3/2025 

678.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2018/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2018 

Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống 

đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường 

xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 65/2024/QĐ-

UBND ngày 31/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

15/01/2025 

679.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

12/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2018 

Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

680.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2018 

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do 

địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

681.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

15/2018/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị 

thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

Quyết định số 63/2024/QĐ-

UBND ngày 31/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

10/01/2025 



114  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng 

682.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2018/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2018 

Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

683.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

20/2018/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2018 

Ban hành Quy định đơn giá tư vấn, dịch vụ trong 

lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 09/2025/QĐ-

UBND ngày 21/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

04/3/2025 

684.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

25/2018/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2018 

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

(chủng loại, số lượng) tại các cơ quan nhà nước, 

cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm 

bảo kinh phí hoạt động, các đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 06/2025/QĐ-

UBND ngày 20/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

03/3/2025 

685.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

29/2018/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

686.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

30/2018/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2018 

Về việc ban hành quy định phạm vi, tuyến đường 

và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng 

xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 44/2025/QĐ-

UBND ngày 20/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

01/7/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

687.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

31/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Về việc quy định thẩm quyền tổ chức việc đăng 

ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 31/2025/QĐ-

UBND ngày 10/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

20/3/2025 

688.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

33/2018/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2018 

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

689.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

02/2019/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2019 

Bổ sung Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 

16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

690.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2019 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng thuộc Sở Tài chính, Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND 

các huyện, thị xã, thành phố. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

691.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

10/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2019 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc 

Sở; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về 

lĩnh vực khoa học và công nghệ của phòng Kinh 

tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 32/2025/QĐ-

UBND ngày 11/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

11/3/2025 
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Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
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ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

692.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

12/2019/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2019 

Quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất và 

điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

693.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

19/2019/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 

Quy định sử dụng phạm vi kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, 

đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 65/2024/QĐ-

UBND ngày 31/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

15/01/2025 

694.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

20/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2019 

Quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên 

truyền lưu động và mức chi của Đội Nghệ thuật 

quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

695.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

32/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2019 

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, 

chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 43/2025/QĐ-

UBND ngày 19/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

29/6/2025 

696.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

02/2020/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2020 

Ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

697.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2020/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2020 

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công 

và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến 

công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



117  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

698.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2020/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2020 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với 

chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực công 

thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và 

hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

699.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2020 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp 

của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

700.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

07/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết 

định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

701.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

11/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2020 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh đối với 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó 

Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

702.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

13/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ 

đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai 

Quyết định số 60/2024/QĐ-

UBND ngày 23/12/2024 của 
06/01/2025 



118  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

703.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

14/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2020 

Ban hành định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, 

công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

704.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

15/2020/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2020 

Ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của 

xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 44/2025/QĐ-

UBND ngày 20/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

01/7/2025 

705.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2020/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2020 

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô 

hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

706.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng 

mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 1965/QĐ-

UBND ngày 20/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

20/10/2025 

707.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

24/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2020 

Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản 

lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe 

du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 



119  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

708.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

25/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát 

sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập 

trung đông người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

hoặc các tỉnh khác 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

709.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

29/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2020 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 51/2025/QĐ-

UBND ngày 17/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

28/12/2025 

710.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

30/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020 

Quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

711.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

35/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2020 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

đương các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 18/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

18/02/2025 

712.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

37/2020/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2020 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

Xây dựng tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 01/2025/QĐ-

UBND ngày 03/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

03/01/2025 

713.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

39/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 



120  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

714.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/02/2021 

Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; 

quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công 

trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

715.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

11/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021 

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

716.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

14/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2021 

Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây 

dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, 

đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết 

bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

717.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

22/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/7/2021 

Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án 

đầu tư xây dựng công trình của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 33/2025/QĐ-

UBND ngày 31/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

31/3/2025 

718.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

26/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

719.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

29/2021/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 
07/7/2025 



121  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng Trăng Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

720.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

35/2021/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 22/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

721.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

36/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 8 

Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, 

đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 65/2024/QĐ-

UBND ngày 31/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

15/01/2025 

722.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

37/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2021 

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề 

nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

723.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

39/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 

Về việc phân cấp công tác quản lý nhà nước về 

chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

724.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

40/2021/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 15/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

725.  Quyết định của Ủy 42/2021/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Quyết định số 61/2025/QĐ- 30/12/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

ngày 10/12/2021 Trăng đến năm 2030 UBND ngày 30/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

726.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

44/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản 

lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 24/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

24/01/2025 

727.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2022 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

728.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2022 

Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và 

chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết 

hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

729.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

10/2022/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 25/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

730.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

14/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2022 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

731.  Quyết định của Ủy 15/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền Quyết định số 13/2025/QĐ- 01/3/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

ngày 29/7/2022 hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng 

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

732.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2022/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2022 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

733.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

17/2022/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 14/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

734.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

18/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2022 

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn 

địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím và 

Artemia của tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 32/2025/QĐ-

UBND ngày 11/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

11/3/2025 

735.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

20/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

736.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

22/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2022 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

737.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2022/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2022 

Ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng Cần Thơ bãi bỏ 

738.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

25/2022/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2022 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 14/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

739.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

27/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2022 

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động 

của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 44/2025/QĐ-

UBND ngày 20/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng bãi bỏ 

01/7/2025 

740.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

28/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 03/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

741.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

29/2022/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 01/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

742.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

01/2023/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2023 

Về việc phân cấp lập; phê duyệt, ban hành Quy 

chế quản lý kiến trúc và lập, điều chỉnh Danh mục 

công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

743.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

02/2023/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 26/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

744.  Quyết định của Ủy 03/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công Quyết định số 31/2025/QĐ- 07/11/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

ngày 13/02/2023 khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước 

trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và 

công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các 

thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào 

mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho 

người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

745.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 25/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

746.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

05/2023/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

747.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2023 

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý 

đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù đối với dự 

án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không 

phức tạp thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên  địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 

2025 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

748.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2023 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

749.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

10/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2023 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin 

đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

750.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

11/2023/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2023 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 15/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

751.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2023 

Ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết 

toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

theo năm ngân sách thuộc ngân sách của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, 

thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông 

báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước theo năm ngân sách thuộc 

ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

752.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

15/2023/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2023 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý 

đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

753.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2023/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 21/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

754.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

17/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



127  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

755.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

19/2023/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 24/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

756.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

21/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 23/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

757.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

22/2023/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2023 

Ban hành Quy định phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chấp 

thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối 

với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa 

địa phương, vùng nước chưa được tổ chức quản 

lý nhưng có hoạt động vận tải trên các tuyến giao 

thông đường thủy nội địa được giao quản lý trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

758.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2024/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

39/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp 

công tác quản lý nhà nước về chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

759.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

04/2024/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

760.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

05/2024/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 
22/8/2025 



128  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

761.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

06/2024/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

762.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

07/2024/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông 

thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 17/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

763.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

08/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 17/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

764.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

09/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 18/2025/QĐ-

UBND ngày 28/02/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

01/3/2025 

765.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

12/2024/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2024 

Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực 

cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

766.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2024 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, 

cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin 

về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

22/8/2025 



129  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ bãi bỏ 

767.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

15/2024/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

768.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2024/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2024 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất 

chương trình truyền hình, chương trình phát 

thanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2318/QĐ-

UBND ngày 07/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/11/2025 

769.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

18/2024/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2024 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

770.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

21/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2024 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán 

bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

771.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2024/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2024 

Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số 

lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

772.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

24/2024/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2024 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



130  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

773.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

25/2024/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2024 

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

774.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

27/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 12/2025/QĐ-

UBND ngày 14/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

14/7/2025 

775.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

28/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

30/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 tháng 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định giá 

tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

776.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

32/2024/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 14/2025/QĐ-

UBND ngày 15/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/7/2025 

777.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

33/2024/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2024 

Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy trong 

tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập và các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

778.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

37/2024/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2024 

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2517/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

19/11/2025 

779.  Quyết định của Ủy 38/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức Quyết định số 933/QĐ- 22/8/2025 



131  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

ngày 07/10/2024 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

780.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

43/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2024 

Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại 

thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn 

liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 42/2025/QĐ-

UBND ngày 17/6/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng thay thế 

28/6/2025 

781.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

44/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2024 

Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh 

mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài 

sản cố định vô hình (trừ thương hiệu của đơn vị 

sự nghiệp công lập) thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

782.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

46/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2024 

Ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng, 

vật nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 29/2025/QĐ-

UBND ngày 03/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

03/11/2025 

783.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

49/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2024 

Quy định ký hiệu trên bờ các tuyến đường thủy 

nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

784.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

50/2024/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 2379/QĐ-

UBND ngày 11/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/11/2025 

785.  
Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

52/2024/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2024 

Quy định về mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung 

diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 

Quyết định số 42/2025/QĐ-

UBND ngày 09/12/2025 của 
22/12/2025 



132  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Sóc Trăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

786.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

53/2024/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2024 

Ban hành quy định các trường hợp vi phạm mà 

việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

không có tính khả thi trên thực địa và mức độ khôi 

phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với hành 

vi hủy hoại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

787.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

56/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2024 

Ban hành định mức dự toán cho các công tác xây 

dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 50/2025/QĐ-

UBND ngày 15/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

25/12/2025 

788.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

59/2024/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2024 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư 

điện tử tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 21/2025/QĐ-

UBND ngày 16/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

26/10/2025 

789.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

62/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 

Ban hành Quy định đầu mối chủ trì, cơ chế phân 

công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

790.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

66/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 

Ban hành Quy định thời gian, phạm vi hoạt động 

vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn 

động cơ và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng 

xe bốn bánh có gắn động cơ; phạm vi hoạt động 

của xe thô sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động 

cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



133  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

791.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

67/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 

Ban hành quy định sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, 

xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

792.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

68/2024/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024 

Ban hành Quy định về thời gian hoạt động của xe 

vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, 

phế thải rời và hoạt động vận tải đường bộ trong 

đô thị, tỷ lệ phương tiện vận chuyển hành khách 

công cộng có thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật 

trong đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

793.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

03/2025/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2025 

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Quy chế 

quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không 

thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

794.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

08/2025/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2025 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; 

quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công 

trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



134  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

795.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

12/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 06/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

796.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

13/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 02/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

797.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

14/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 11/2025/QĐ-

UBND ngày 11/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

11/7/2025 

798.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

15/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

799.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

16/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 04/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

800.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

17/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông sản và Phát triển nông thôn trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 



135  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Trăng 

801.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

18/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc 

Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

802.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

19/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 

04/2024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 05/2024/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 06/2024/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 

15/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2024 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

803.  Quyết định của Ủy 20/2025/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban Quyết định số 933/QĐ- 22/8/2025 



136  

STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

ngày 28/02/2025 hành kèm theo Quyết định số 15/2023/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 

17/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc 

Trăng 

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

804.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

21/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

805.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

22/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 13/2025/QĐ-

UBND ngày 15/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

15/7/2025 

806.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

23/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 10/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

807.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

24/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và 

Quyết định số 2262/QĐ-

UBND ngày 06/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

06/11/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

Công nghệ tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ bãi bỏ 

808.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

25/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 09/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

809.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

26/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 07/2025/QĐ-

UBND ngày 07/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

07/7/2025 

810.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

27/2025/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

22/8/2025 

811.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

28/2025/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2025 

Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật 

để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công 

tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 17/2025/QĐ-

UBND ngày 28/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

07/9/2025 

812.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

30/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2025 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 37/2025/QĐ-

UBND ngày 19/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

19/11/2025 

813.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

33/2025/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2025 

Quy định một số nội dung về thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng 

Quyết định số 933/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

22/8/2025 
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STT 
Tên loại văn bản;  

cơ quan ban hành 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực,  tạm 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực,           

tạm ngưng  

hiệu lực 

triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây 

dựng 

Cần Thơ bãi bỏ 

814.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

36/2025/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2025 

Ban hành Quy định một số yếu tố hình thành 

doanh thu phát triển ước tính, chi phí phát triển 

ước tính khi xác định giá đất theo phương pháp 

thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, 

mức độ chênh lệch tối đa của từng yếu tố ảnh 

hưởng đến giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 40/2025/QĐ-

UBND ngày 28/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ quy định hết hiệu lực 

28/11/2025 

815.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

39/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2025 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị 

trường tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 15/2025/QĐ-

UBND ngày 24/7/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

24/7/2025 

816.  

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

41/2025/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2025 

Phân cấp thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng hạng I và cấp 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cho Sở Xây dựng tỉnh 

Sóc Trăng 

Quyết định số 2144/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ 

31/10/2025 

II VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có. 

Tổng số: 816 văn bản 

 B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2025: Không có. 
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